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Năm 2021 Thị trấn Mitâke-cho 

Lịch trình Thu gom Rác / Rác tài nguyên và các Hạng mục được Phân loại 

 

 Khu vực Ngày thu gom 

Rấc chấy được 

Kaminogo / Mitake Thứ 3 và thứ 6 hàng tuần 

Naka 

Thứ 2 và thứ 5 hàng tuần 
Mô ̣ t phần trông Fushimi 

【Sato / Hora / Aoki / 

Inaridai / Takakura】 

Fushimi 

【Trừ cấc khu vực tre n】 
Thứ 4 và thứ 7 hàng tuần 

★ Rấc chấy được cũng được thu gom vào các ngày lễ. (Tuy nhie n, chúng tô i khô ng thu gôm từ ngày 1 đến ngày 3 

tháng 1.) 

★ Rấc chấy được thi ̀hẫy chấc chấn chô vầô túi chuye n dụng được thi ̣trấn chi ̉điṇh vầ nhớ ghi tên củâ bận vầ tổ dâ n 

phố, vầ vứt nố ở nơi thu gôm rấc chấy được trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom. 

★ Cấm vứt rấc vầô bân đe m. Người dân gần nơi thu gôm rấc sẽ rất khó chịu. 

 

Ngày thu gom Rác không cháy được (Kim loại / Thủy tinh) / Rác cồng kềnh / Rác tài nguyên / Rác đặc biệt 

 

 

Kaminogo Ngày thu gom rấc hầng thấng 

Phâ n lôậi Thấng 4 Thấng 5 Thấng 6 Thấng 7 Thấng 8 Thấng 9 Thấng 10 Thấng 11 Thấng 12 Thấng 1 Thấng 2 Thấng 3 

Rấc tầi nguye n được 

phâ n lôậi 

4 

CN 
 

6 

CN 
 

1 

CN 
 

3 

CN 
 

5 

CN 
 

6 

CN 
 

Kim lôậi / Thủy tinh 

/ Rấc cồng kènh 

21 

T4 

19 

T4 

16 

T4 

21 

T4 

18 

T4 

22 

T4 

20 

T4 

17 

T4 

22 

T4 

19 

T4 

16 

T4 

16 

T4 

Hô ̣ p đựng vầ bâô bi ̀

bầng nhựa 

6, 20 

T3 

4, 18 

T3 

1, 15 

T3 

6, 20 

T3 

3, 17 

T3 

7, 21 

T3 

5, 19 

T3 

2, 16 

T3 

7, 21 

T3 

4, 18 

T3 

1, 15 

T3 

1, 15 

T3 

Gốm sứ, rấc xầ bần   
9 

T4 
     

15 

T4 
   

Pin khô  / Ống huỳnh 

quang / Nhiệt kế 

thủy ngân 

Được thu gom liên tục tậi tồâ thị chińh thi ̣trấn Mitâke-chô vầ cấc trung tâ m cô ̣ ng đồng. 

※(ngoại trừ giờ đóng cửa và ngày nghỉ) 
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Mitake Ngày thu gom rấc hầng thấng 

Phâ n lôậi Thấng 4 Thấng 5 Thấng 6 Thấng 7 Thấng 8 Thấng 9 Thấng 10 Thấng 11 Thấng 12 Thấng 1 Thấng 2 Thấng 3 

Rấc tầi nguye n được 

phâ n lôậi 

4 

CN 
 

6 

CN 
 

1 

CN 
 

3 

CN 
 

5 

CN 
 

6 

CN 
 

Kim lôậi / Thủy tinh 

/ Rấc cồng kènh 

21 

T4 

19 

T4 

16 

T4 

21 

T4 

18 

T4 

22 

T4 

20 

T4 

17 

T4 

22 

T4 

19 

T4 

16 

T4 

16 

T4 

Hô ̣ p đựng vầ bâô bi ̀

bầng nhựa 

6, 20 

T3 

4, 18 

T3 

1, 15 

T3 

6, 20 

T3 

3, 17 

T3 

7, 21 

T3 

5, 19 

T3 

2, 16 

T3 

7, 21 

T3 

4, 18 

T3 

1, 15 

T3 

1, 15 

T3 

Gốm sứ, rấc xầ bần   
9 

T4 
     

15 

T4 
   

Pin khô  / Ống huỳnh 

quang / Nhiệt kế 

thủy ngân 

Được thu gom liên tục tậi tồâ thị chińh thi ̣trấn Mitâke-chô vầ cấc trung tâ m cô ̣ ng đồng. 

※(ngoại trừ giờ đóng cửa và ngày nghỉ) 

 

Naka Ngày thu gom rấc hầng thấng 

Phâ n lôậi Thấng 4 Thấng 5 Thấng 6 Thấng 7 Thấng 8 Thấng 9 Thấng 10 Thấng 11 Thấng 12 Thấng 1 Thấng 2 Thấng 3 

Rấc tầi nguye n được 

phâ n lôậi 

18 

CN 
 

20 

CN 
 

15 

CN 
 

17 

CN 
 

19 

CN 
 

20 

CN 
 

Kim lôậi / Thủy tinh 

/ Rấc cồng kènh 

23 

T6 

21 

T6 

18 

T6 

23 

T6 

20 

T6 

24 

T6 

22 

T6 

19 

T6 

24 

T6 

21 

T6 

18 

T6 

18 

T6 

Hô ̣ p đựng vầ bâô bi ̀

bầng nhựa 

1, 15 

T5 

6, 20 

T5 

3, 17 

T5 

1, 15 

T5 

5, 19 

T5 

2, 16 

T5 

7, 21 

T5 

4, 18 

T5 

2, 16 

T5 

6, 20 

T5 

3, 17 

T5 

3, 17 

T5 

Gốm sứ   
11 

T6 
     

17 

T6 
   

Pin khô  / Ống huỳnh 

quang / Nhiệt kế 

thủy ngân 

Được thu gom liên tục tậi tồâ thị chińh thi ̣trấn Mitâke-chô vầ cấc trung tâ m cô ̣ ng đồng. 

※(ngoại trừ giờ đóng cửa và ngày nghỉ) 
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★ Kim lôậi, thủy tinh, gốm sứ vầ hô ̣ p đựng vầ bâô bi ̀bầng nhựâ thi ̀hẫy chấc chấn chô vầô túi chuye n dụng được thị 

trấn chỉ định, vầ rấc cồng kènh thi ̀hẫy chấc chấn nhớ ghi tên củâ bận vầ tổ dâ n phố trên nhãn dán được thị trấn chỉ 

định, và vứt nố ở thu gôm rác không cháy được trước 8 giờ sấng vầô ngầy thu gôm. 

★ Rấc tầi nguye n thi ̀vui lồng mâng đến trạm phân loại rấc củâ cấc tổ dâ n phố vầ nhầ chung cư. 

★ Cấm vứt rấc vầô bân đe m. Nếu vứt rấc vầ rấc tầi nguye n khô ng đúng quy định thi ̀những người dân ở gần nơi thu 

gôm rấc vầ trạm phân loại rấc sẽ rất khố chiụ. 

★ Nơi thu gôm rấc vầ trạm phân loại rấc được quẩn lý dô cấc tổ dâ n phố vầ nhầ chung cư. 

Fushimi Ngày thu gom rấc hầng thấng 

Phâ n lôậi Thấng 4 Thấng 5 Thấng 6 Thấng 7 Thấng 8 Thấng 9 Thấng 10 Thấng 11 Thấng 12 Thấng 1 Thấng 2 Thấng 3 

Rấc tầi nguye n được 

phâ n lôậi 

18 

CN 
 

20 

CN 
 

15 

CN 
 

17 

CN 
 

19 

CN 
 

20 

CN 
 

Kim lôậi / Thủy tinh 

/ Rấc cồng kènh 

20 

T6 

18 

T6 

15 

T6 

20 

T6 

17 

T6 

21 

T6 

19 

T6 

16 

T6 

21 

T6 

18 

T6 

15 

T6 

15 

T6 

Hô ̣ p đựng vầ bâô bi ̀

bầng nhựa 

1, 15 

T5 

6, 20 

T5 

3, 17 

T5 

1, 15 

T5 

5, 19 

T5 

2, 16 

T5 

7, 21 

T5 

4, 18 

T5 

2, 16 

T5 

6, 20 

T5 

3, 17 

T5 

3, 17 

T5 

Gốm sứ, rấc xầ bần   
8 

T6 
     

14 

T6 
   

Pin khô  / Ống huỳnh 

quang / Nhiệt kế 

thủy ngân 

Được thu gom liên tục tậi tồâ thị chińh thi ̣trấn Mitâke-chô vầ cấc trung tâ m cô ̣ ng đồng. 

※(ngoại trừ giờ đóng cửa và ngày nghỉ) 
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Các rác tài nguyên được thu gom theo phân loại (15 hạng mục) 

Giờ thu gôm rấc tầi nguye n dô cấc tổ dâ n phố vầ nhầ chung cư quyết định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Lon (chỉ dành cho thực phẩm) 

■ Rửa sạch bầng nước mầ khô ng cần bốp nất. 

■ Khô ng được vứt lôn đẫ đựng dầu. 

● Châi nhựâ PET (chỉ dành cho thực phẩm) 

■ Rửa sạch bầng nước mầ khô ng cần bốp nất. 

■ Vui lòng tháo nắp chai. 

● Chai thủy tinh (chỉ dành cho thực phẩm) (Không được 

vứt châi khấc ngôầi châi thủy tinh.) 

■ Rửa sạch bầng nước. 

■ Đừng thấô nhẫn. 

■ Chai lọ đẫ đựng mỹ phẩm và dầu thi ̀vui lồng vứt 

lầm “rấc khô ng chấy được - thủy tinh”. 

■ Bạn có thể vứt nó ngay cả khi nó bị vỡ. 

■ Vui lòng tháo nắp chai 

 

● Giấy (Vui lồng buô ̣ c dâ y thầnh hiǹh chữ thâ ̣ p) 

■ Đối tượng vè hô ̣ p giấy lầ những cấi khô ng sử dụng 

nhôm bên trong và có dung tích từ 500 ml trở lên. 

■Vui lồng lôậi bổ bất cứ thứ gì có thể tháô râ được, 

chẳng hạn như băng dính gắn tre n thùng cấc-tông. 

● Dầu ăn thải giâ đình (Khô ng được vứt dầu khô ng 

dầnh chô thực phẩm như dầu máy.) 

■ Vui lồng chô vầô châi nhựâ PET trống, đậy nắp vầ 

vứt. 

● Quần ấô cũ 

■ Vui lồng giâ ̣ t trước khi vứt. 

■ Đừng thấô nút ấô, dâ y khốâ kéô, dâ y kéô Zipper, v.v. 

■ Những cấi bi ̣ướt, quá bẩn (với vết sơn, vết dầu, v.v.), 

rách hoặc có mùi nặng thi ̀vui lồng vứt lầm rấc. 

■ Vui lồng chô nố vầô túi nhựâ mầ người tâ cố thể 

nhìn thấy be n trông để nó không bị ướt vầ vứt. 
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Các hộp đựng và bao bì bằng nhựa --- Có ghi ký hiệu nhựa này 

 

 

 

 

 

 

※ Vui lồng vứt chô hô ̣ p đựng vầ bâô bi ̀bầng nhựâ vầô túi được chỉ định vầ rứt. 

※ Nơi mầ bận vứt nố lầ nơi thu gôm rấc khô ng chấy được củâ cấc tổ dâ n phố / chung cư. (1 số trường hợp có sự thay 

đổi) 

※ Túi chỉ định được bán tại cấc cửâ hầng buô n bấn túi rấc được thi ̣trấn Mitâke-chô chi ̉điṇh như sie u thị vầ cửa hàng 

tiện lợi, Jumin-Kânkyô-kâ, Mitâke-chô Yâkubâ (Phồng Cư dâ n vầ Mô i trường, Tồâ thi ̣chińh thi ̣trấn Mitâke-chô) vầ 

cấc chi nhấnh tồâ thi ̣chińh. 

※ Nếu khô ng thẻ lôậi bổ vét bẩn được, vui lồng vứt nố lầm rấc chấy được. 

※ Các sản phẩm nhựa (bàn chải đấnh râ ng, mốc treô quần ấô, đồ chơi, giỏ, v.v.) không phải lầ hô ̣ p đựng vầ bâô bi,̀ vì 

vậy vui lòng vứt chúng lầm rấc chấy được. 

※ Châi nhựâ PET thi ̀vui lồng vứt khi cấc tổ dâ n phố thu gôm theô phâ n lôậi. 

 

 

      

① Lôn sất ② Lôn nhôm ③ Châi nhựâ PET 

không màu 

④ Châi nhựâ PET cố 

màu và khác 

⑤ Châi không màu 

(trong suốt) 

⑥ Châi màu nâu ⑦ Châi màu khác ⑧ Châi tái sử dụng 

(chai trả lại) 

⑨ Thùng cấc-tông ⑩ Giấy bấô 

⑪ Tạp chí (bao gồm tờ 

rơi quảng cáo) 

⑫ Hô ̣ p giấy đồ uống ⑬ Hộp đựng vầ bâô bì 

bầng giấy khác 

⑭ Dầu ăn thải giâ đình ⑮ Quần ấô cũ 

Rấc thải nhựâ 

(Hộp đựng thực phẩm trong suốt 

/ bấn trông suốt) 

Khay xốp / xốp 

polystyrene 

Lưới, túi lưới Cốc nhựâ, bất 

nhựâ 

Túi nilong Vỏ chai và ống 

nhựa 
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Các rác mà thị trấn chúng tôi không thu gom 

Cấc hậng mục sâu đây không thể được thu gom. Vui lòng nhờ cửâ hầng thu lậi hôặc xin tư vấn cô ng ty chuye n mô n. 

             

 

6 hậng mục đồ đie ̣n giâ dụng (tivi đen trắng/loại tinh thể lỏng LCD/loại plâsmâ, đièu hồâ, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt 

và máy sấy quần áo), dầu dễ bây hơi (xăng, benzine, chất pha loãng, v.v.), dầu hỏa, dầu thải, phấô hôâ, thuốc súng, 

gậy phát sáng số lượng lớn, mực in, cây cối số lượng lớn, lốp xe, xe máy, động cơ, ấc quy, mô  tơ, xe 50cc, mấy nô ng 

nghie ̣p cố đô ̣ ng cơ, biǹh chữâ cháy, sơn, thùng sơn, bồn tắm, bồn tự hoại, biǹh gâs prôpân, biǹh khi,́ két sắt chống 

chấy, đần piânô, bống bôwling, hốâ chất nô ng nghie ̣p, thuốc trừ sâ u, dược phẩm trông hô ̣ p đựng, kim tie m, châi lộ 

đựng hốâ chất độc hại, ống tie m, ống truyền nước, ống thí nghiệm, chất bẩn, bùn, xấc động vật, sắt phế thải (cấc lôậi 

hình dạng kích thước dày trên 5 cm × rộng 4 cm × dầi 1 m), vâ ̣ t lie ̣u nguy hiẻm dẽ chấy/nổ, sất thép (tô hơn dầy 6 

mm × rộng 30 cm × dầi 50 cm), dược phẩm, chất thải y tế, số lượng lớn thanh gỗ/ gỗ phé lie ̣u (đường kính trên 10 

cm × dài từ 1 m), xe đạp điện, những vật dụng không thể nghiền nát, v.v. 

             

 

Lie n he ̣ : Kânkyô-Seibi-gâkâri, Jumin-Kânkyô-kâ, Mitâke-chô Yâkubâ, (Tổ Cẩi thie ̣n Mô i trường, Phồng Cư dâ n vầ Mô i 

trường, Tồâ thi ̣chińh thi ̣trấn Mitâke-cho) 

Số điện thoại: 0574-67-2111 

Cấc trâng sâu lầ "Cấch vứt tầi nguye n vầ rấc". 



7 

Cách vứt tài nguyên và rác 

 

Lon Cố thẻ vứt được lôn kẹo, lon rong biển và nắp lon. 

Cũng cố thể vứt lôn thức â n chô thú cưng. 

Nếu không chắc chắn về lon thép hây nhô m, vui lồng vứt lầm lôn thép. 

 

 

ký hie ̣ u lôn thép   ký hie ̣ u nhô m 

Châi nhựâ PET Châi nhựâ PET cố thể tái chế cố ký hie ̣u     tre n nhẫn hôặc dưới đấy châi. 

 

Hô ̣ p đựng vầ bâô bi ̀

bầng nhựa 

Đối tượng lầ cấc hô ̣ p đựng vầ bâô bi ̀cố ký hiệu nhựâ     , mút xốp, khay, v.v. 

 

Những cấi mầ khô ng thẻ lôậi bổ vét bẩn vầ sẩn phẩm nhựâ thi ̀vui lồng vứt lầm rấc chấy 

được. 

Chai Nếu chai tái sử dụng bị vỡ hôặc nứt, vui lồng vứt lầm cấc châi theô mầu khấc với chai tái 

sử dụng. 

Giấy Vui lồng tấch rie ng bấô vầ tờ quảng cấô, vầ vứt tờ quảng cấô cùng với tạp chí. 

Thùng cấc-tông là loại có mặt cắt ba lớp. 

Vui lồng lôại bỏ kim loại, giấy dầu, giấy bóng kính, v.v.trước khi vứt 

Quần ấô cũ Không nhận những cấi bi ̣ bùn, bẩn dầu hôâ ̣ c vết sơn, ne ̣m futôn (ruô ̣ t châ n bô ng, tấm 

nệm), đồng phục công ty, tất, dép đi trông nhầ vầ mũ. 

 

■ Rác cháy được 

Cấm đốt rác tại gia đình. 

● Nếu có nước thì vui lòng ráo hết nước. 

● Cành cây vườn đã được cắt tỉa có thể được vứt với độ dày từ 3 cm trở xuống và có thể cho vào túi. 

● Nệm futon, thảm trải sần, v.v. thi ̀cố thẻ được vứt bằng cách cắt chúng thành những miếng nhỏ khoảng 30 cm. 

● Vui lòng loại bỏ chất bẩn của tã giấy. 

● Nếu rác tươi được ủ phâ n hữu cơ bầng cấm gậo, phân trộn, máy xử lý rấc tươi, v.v. thi ̀gốp phần rất lớn vào việc 

giảm thiểu rác thải. 

● Vui lòng vứt các phụ kiện kim loại củâ giầy vầ túi xấch lầm “rấc khô ng chấy được - kim lôậi”. 

 

■ Rác cồng kềnh 

● Rác thải cùng loại hãy buộc gọn lại, đủ trọng lượng 1 người có thể mâng vác được (tối đâ 30 kg). 

● Nếu vứt rie ng từng món đồ, mỗi món sẽ tińh lầ 1 đơn vi ̣rấc. 

● Nếu không thể dấn nhẫn được thi ̀vui lồng treô nố như thẻ treô. 

Thu gom riêng về rác cồng kềnh (yêu cầu đăng ký riêng) 

● Những đồ có chièu dầi nhất trong khoảng từ 150 cm đến 230 cm được thu gom vào thứ 4 hàng tuần. (Trừ cấc ngầy 

đống cửâ củâ tồâ thi ̣chińh như cấc ngầy lẽ vầ kỳ nghi ̉tét dương lic̣h.) 

① Vui lòng đăng ký bằng cách gọi cho Jumin-Kankyo-kâ (Phòng Cư dâ n vầ Mô i trường) củâ tồâ thi ̣chińh hôặc đăng 

ký trực tiếp tại quầy. (Giờ tiép nhâ ̣ n: Từ 8:30 sáng đến 5:15 chiều, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Trừ cấc ngầy 

đống cửâ củâ tồâ thi ̣chińh như cấc ngầy lẽ vầ kỳ nghi ̉tét dương lic̣h.) 
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② Vui lồng đâ ng ký it́ nhất 1 tuần trước ngày thu gom. 

③ Khi đăng ký hãy thông báô chô chúng tôi biết địa chỉ, hộ vầ te n, số điện thoại, hậng mục vầ số lượng rấc cồng 

kènh. 

④ Vui lồng dấn “nhẫn rấc cồng kènh” và mâng râ trước cửa nhà bạn trước 8:30 sáng vào ngày thu gom. Trong 

trường hợp nhà chung cư, về nguyên tắc vui lồng vứt gần cửa ra vào ở tầng 1. 

 

■ Khác 

Rác thải do các hoạt động kinh doanh (buôn bán, v.v.) 

● Chúng tô i khô ng thu gôm rấc từ các cửâ hàng, nhà hàng và văn phòng. 

● Vui lồng nhờ cô ng ty thu gôm được thị trấn cấp phép, hoặc mang trực tiếp đến Sasayuri Clean Park (không thể vứt 

chất thải công nghiệp) bằng cách sử dụng túi đựng chất thải kinh dôânh được chỉ định. 

Lượng lớn rác tạm thời từ gia đình 

● Đừng vứt lượng lớn rấc dô vie ̣ c chuyẻn nhầ vầ chất thải rấn xâ y dựng, v.v. ở nơi thu gôm rấc. 

● Vui lồng nhờ cô ng ty thu gôm được thi ̣trấn cấp phép. 

Công ty thu gom chất thải rắn thông thường được cấp phép 

・Cô ng ty Cổ phần Hâshimôtô Số điện thoại: 0574-63-1111 

・Cô ng ty Cổ phần Kômôri Sângyô Số điện thoại: 0574-54-1283 

 

■ Rác không cháy được 

● Vui lồng vứt lôn xịt vầ biǹh gâs mini sâu khi đẫ sử dụng hết. 

● Vui lồng gối cấc vật dụng nguy hiểm như đinh, dâô cạô vầ kińh bi ̣vỡ bầng giấy báo. 

● Vui lồng vứt cục nhựâ vầ nhựâ lớn lầm “rấc khô ng chấy được - kim lôậi”. (Thớt nhựâ, cân nhựa, v.v.) 

● Nếu rác không đựng vừâ trông túi thi ̀vui lồng dấn “nhẫn rấc cồng kènh” vầ vứt. 

 

■ Trực tiếp mang gạch vụn và gốm sứ đến nơi vứt rác (yêu cầu đăng ký) 

● Vui lòng mang con dấu của bạn đến quầy tậi Jumin-Kânkyô-kâ (Phồng Cư dâ n vầ Mô i trường) củâ tồâ thi ̣chińh vầ 

đâ ng ký it́ nhất 2 tuần trước ngầy mâng đén. 

● Hậng mục được mâng đến: Ngối, be  tô ng (khô ng cố cốt thép), gốm sứ, gậch khô ng nung (khô ng cố cốt thép), gạch 

lất nèn 

● Nơi mâng đén: Mitâke-cho Ippan-Haikibutsu Umetate Shobunjo (Bãi chôn lấp chất thải rấn thô ng thường thi ̣trấn 

Mitake-cho) 

● Ngầy mâng đén: Thứ 6 tuần thứ 2 vầ chủ nhâ ̣ t tuần thứ 4 hầng thấng 

● Giờ mâng đén: Từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều 

● Phương phấp mâng đén: Vui lồng trực tiếp mang từ nhầ đến bẫi chô n lấp. 

● Khác: Trước khi bận vứt, nhâ n vie n Jumin-Kânkyô-kâ (Phồng Cư dâ n vầ Mô i trường) sẽ đi kiểm tra rấc được vứt. 

Chất thải rấn xâ y dựng dô cô ng ty phấ dỡ nhầ thi ̀khô ng được mâng đén. Chúng tô i ye u cầu cô ng ty đố mâng vè. 

● Phi ́xử lý: Phi ́xử lý khấc nhâu tùy thuô ̣ c vầô số lượng được mâng đén. Vui lồng lie n hệ với Jumin-Kânkyô-kâ (Phồng 

Cư dâ n vầ Mô i trường) để biết thêm chi tiết. 

 

■ Pin khô / Ống huỳnh quang / Nhiệt kế thủy ngân 

● Vui lòng trực tiếp bổ pin khô  vầô thùng thu hồi tậi tồâ thị chińh thi ̣trấn Mitâke-chô vầ trung tâ m cô ̣ ng đồng củâ cấc 
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khu vực. 

● Pin sậc nhổ cố in “ký hie ̣u tấi ché” thi ̀vui lồng tấch với cấc lôại pin khô ở tre n vầ trực tiép bỏ chúng vầô thùng thu 

hồi tậi tồâ thị chińh thi ̣trấn Mitâke-chô vầ trung tâ m cô ̣ ng đồng củâ cấc khu vực. 

 

 

● Vui lồng bổ ống huỳnh quâng vầ nhiệt kế thủy ngân trực tiếp vầô thùng thu hồi mầ khô ng lầm vỡ. Nếu bị vỡ thi ̀vui 

lồng chô vầô túi, rồi bổ nố vầô thùng thu hồi. 

(Lưu ý) Bống đèn LED thi ̀cố thể bỏ vầô thùng thu hồi, nhưng bống đèn sợi đốt thi ̀vui lồng vứt lầm “rấc khô ng chấy 

được - thủy tinh”. 

 

■ Tái chế đồ điện gia dụng nhỏ 

● Cấc đồ đie ̣n giâ dụng nhỏ như điện thoại thông minh, máy tính bảng, mấy tińh xấch tây, mấy trồ chơi, v.v. mầ cố 

chiều dài dưới 15 cm, chiều rộng dưới 40 cm và chiều sâu dưới 30 cm vầ vừâ thùng thu hồi. (Trừ cấc hậng mục sau 

đây.) 

※ 6 hậng mục đồ đie ̣n giâ dụng thi ̀vui lồng vứt đẻ tấi chế như sâu. 

※ Sản phẩm cố phụ kie ̣n bằng gỗ (đồng hồ, lôâ, v.v.) thi ̀vui lồng vứt lầm “rấc khô ng chấy được - kim lôậi”. 

● Vui lồng bổ vầô thùng thu hồi tại tòa thị chińh thi ̣ trấn Mitâke-chô, vầ trung tâ m cô ̣ ng đồng Kâminôgô / Nâkâ / 

Fushimi. 

● Cấc đồ đie ̣n giâ dụng không vừâ thùng thu hồi khô ng phẩi lầ đối tượng. 

● Hãy chắc chắn xốâ tất cẩ cấc thô ng tin cấ nhâ n trước khi vứt nố. 

 

■ Tái chế 6 hạng mục đồ điện gia dụng 

● Tivi (loại đen trắng, loại tinh thể lỏng LCD, loại plâsmâ), máy điều hòa, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt và máy sấy quần áo 

không được vứt làm rác. 

● Vui lồng nhờ cửâ hầng mầ bạn đẫ muâ nố hôặc công ty thu gôm được thi ̣trấn cấp phép thu lậi, hôặc trực tiép mâng 

nó đến nơi thu lậi được chỉ định. 

Nơi thu lậi được chỉ định: Cô ng ty Cổ phần Tôkâi Seinô Unyu - Chi nhánh Gifu Tono 0572-57-9015 

 

Lie n he ̣ : Kânkyô-Seibi-gakari, Jumin-Kankyo-ka, Mitake-cho Yakuba, (Tổ Cẩi thie ̣n Mô i trường, Phồng Cư dâ n vầ Mô i 

trường, Tồâ thi ̣chińh thi ̣trấn Mitâke-cho) 

Số điện thoại: 0574-67-2111 

Cấc trâng từ trâng 1 đén trâng 4 lầ "Lịch triǹh Thu gôm Rấc / Rấc tầi nguye n ở cấc Khu vực vầ cấc Hậng mục được 

Phân loại". 


